
 Đơn vị tính: đồng 

Tổ chức các hoạt động quảng bá, kết nối chợ đầu 

mối nông sản đến với các thị trường trong nước 

năm 2024

 Theo mục I.6, Phụ lục 07, Quyết 

định số 177/QĐ-UBND 

I
Chi phí thuê xe (45 chỗ từ Đà Lạt đi Lào Cai và 

ngược lại)
Ngày 10           10,000,000   100,000,000     

      - Xây dựng dự toán dựa trên 

Báo giá của Công ty TNHH Khánh 

Ry (có báo giá kèm theo)

   -  Thanh toán theo thực tế trên cơ 

sở chứng từ hợp pháp

II Chi công tác phí 41,932,000       

1 Kinh phí cho lãnh đạo Sở 11,032,000      

- Vé máy bay từ Đà Lạt đi TP Hà Nội và ngược lại Lượt 2             3,000,000     6,000,000         

- Xe TTHC từ Đà Lạt đi Liên Khương và ngược lại Km 60           7,200            432,000            

- Phụ cấp lưu trú Ngày 6             200,000        1,200,000         

- Phòng ngủ tại Lào Cai Đêm 4             350,000        1,400,000         

- Phòng ngủ tại Hà Nội Đêm 2             1,000,000     2,000,000         

2 Kinh phí cho đoàn công tác (6 người x 10 ngày) 30,900,000      

- Phụ cấp lưu trú (6 người x 200.000đ/ngày/người) Ngày 10           1,200,000     12,000,000       

- Phòng ngủ (6 người x 350.000đ/đêm/ngươi) Đêm 9             2,100,000     18,900,000       

Thành tiền

      - Công văn số 38/BQLTTHC 

ngày 09/9/2021 của TTHC tỉnh

     - Quyết định số 05/QĐ-SCT 

ngày 09/01/2024 của Sở Công 

Thương;

    -  Thanh toán theo thực tế phát 

sinh trên cơ sở hóa đơn, chứng từ 

hợp pháp 

 Ghi chú 

BẢNG DỰ TOÁN KINH PHÍ

Kèm theo Kế hoạch số              /KH-SCT ngày         tháng 7 năm 2024 của Sở Công Thương)

TT Nội dung
Đơn vị 

tính
Số lượng Đơn giá



III
Chi phí thuê mặt bằng (05 gian hàng, kích thước 

45m2)
gian 5             6,900,000     34,500,000       

      - Xây dựng dự toán trên cơ sở 

tham khảo giá thuê  

https://vietrade.gov.vn/news-

detail/663?newsId=663&categoryI

d=29; 

       - QĐ số 02/2016/QĐ-UBND 

ngày 14/1/2016 của UBND tỉnh

       -  Thanh toán theo thực tế trên 

cơ sở hóa đơn hợp pháp 

IV Trang trí tổng thể gian hàng của tỉnh 28,000,000       

1
Backdrop trang trí gian hàng (Khung sắt V2 + in Hiflet 

+ căng bạt lên khung) KT: 9m x 05 gian
m2 45           300,000        13,500,000       

2 Standee quảng bá (chân X + in pipi ) 0,8m x 1m6 Cái 5             500,000        2,500,000         

3

Bảng ngang bên trên trước cửa gian hàng (Khung sắt 

V2 + in bạt Hiflet + căng bạt lên khung) KT: 3m x 

0,8m

Cái 7             800,000        5,600,000         

4
Bảng dọc trước cửa gian hàng (Khung sắt V2 + in bạt 

Hiflet + căng bạt lên khung) KT: 0,8m x 3m
Cái 8             800,000        6,400,000         

IV
Chi in ấn tài liệu, tờ rơi  tuyên truyền, khảo sát tại 

các chợ đầu mối của tỉnh Lào Cai
Tờ 500         2,000            1,000,000         

     - QĐ số 02/2016/QĐ-UBND 

ngày 14/1/2016 của UBND tỉnh; 

     - Theo báo giá của Công ty 

TNHH In Đà Lạt

V

Chi cho các hoạt động quảng bá, kết nối chợ đầu 

mối nông sản đến với các thị trường trong nước 

năm 2024 khác phát sinh

24,544,000       

Tổng cộng (I+II+III+IV+V) 229,976,000   

Viết bằng chữ: Hai trăm hai mươi chín triệu chín trăm bảy mươi sáu ngàn đồng.

      QĐ số 02/2016/QĐ-UBND 

ngày 14/1/2016 của UBND tỉnh;        

  Báo giá của Công ty CP Xây lắp 

sản xuất và thương mại Minh Phúc 

(báo giá kèm theo)

     Thanh toán theo thực tế phát 

sinh, trên cơ sở hóa đơn, chứng từ 

hợp pháp 
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